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Câu 1. (2.0 điểm) 

 Em hãy trình bày tình hình phát triển của ngành công nghiệp điện lực? 
Câu 2. (2.0 điểm) 
 Liệt kê các nhân tố ảnh đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ? 
Câu 3. (3.0 điểm) Cho bảng số liệu sau 

GDP bình quân đầu người của Hoa Kì, giai đoạn 1994 – 2018 
                                                                                       Đơn vị: nghìn USD/người 

Năm 1994 2002 2010 2018 
Giá trị 27,7 38,0 48,5 63,1 

Nguồn: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=US 
a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện GDP bình quân đầu người của Hoa Kì, giai đoạn 1994 – 2018. 

b. Nhận xét biểu đồ. 
Câu 4. (3.0 điểm) 

Trình bày ưu điểm, nhược điểm và phân bố của vận tải đường ô tô? 
HẾT 
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Câu Hướng dẫn trả lời 
Thang 
điểm 

1  Em hãy trình bày tình hình phát triển của ngành công nghiệp điện lực?  2,0 
 - Vai trò:  

+ Cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại. 
+ Để đẩy mạnh tiến bộ khoa học- kĩ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa, 

văn minh của con người. 
- Cơ cấu: Nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử… 
- Sản lượng: 15000 tỉ KWh. - Phân bố: tập trung ở các nước phát triển  

 
0.5 
0.5 

 
0.5 
0.5 

2  Liệt kê các nhân tố ảnh đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch 
vụ? 

2,0 

- Trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động. 
 - Quy mô, cơ cấu dân số. Phân bố dân cư và mạng lưới cư. 
- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, mức sống thu nhập thực tế. 
- Tài nguyên thiên nhiên – di sản văn hóa, lịch sử - cơ sở hạ tầng du lịch. 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 
3 
 

Vẽ biểu đồ cột thể hiện GDP bình quân đầu người của Hoa Kì, giai 
đoạn 1994 – 2018 và nhận xét. 

3.0 

- Vẽ biểu đồ 
- Vẽ đúng biểu đồ cột, biểu đồ khác không cho điểm. 
- Vẽ đúng năm, chính xác khoảng cách năm, tên biểu đồ, tương đối đẹp, 
có thẩm mỹ. 
- Thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm. 
Nhận xét:  
-   GDP bình quân đầu người của Hoa Kì, giai đoạn 1994 – 2018.tăng liên 
tục (dẫn chứng số liệu). 
(Không dẫn chứng trừ 0,25 điểm)  

 
 

2.0 
 

 
 
 

1.0 

4 Trình bày ưu điểm, nhược điểm và phân bố của vận tải đường ô tô? 3.0 
1. Ưu điểm 
- Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình. 
- Có hiệu quả kinh tế cao ở các cự li ngắn và trung bình. 
- Đáp ứng các yêu cầu vận chuyển hàng hóa. 
- Phối hợp với các phương tiện vận tải khác. 
2. Nhược điểm: 
- Ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông. 
- Phân bố:Tây Âu, Hoa Kì… 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
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